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Chương II . Các biện pháp
    1.  Những giải pháp mới của đề tài
( Đề tài đưa ra các giải pháp như sau:
- Sắp xếp các dạng phương trình bất phương trình theo các mức độ. 

- Xây dựng các phương pháp giải cơ bản theo từng dạng phương trình và bất phương trình.

- Sửa chữa các sai lầm thường gặp của học sinh trong giải toán.

- Củng cố các phép biến đổi và hoàn thiện các kỹ năng giải phương trình và bất phương trình.

- Tìm tòi những cách giải hay, khai thác bài toán.

a)  Đối với học sinh yếu, kém:  Củng cố kiến thức cơ bản  
               + Phương pháp giải phương trình  đưa được về dạng ax + b = 0. 

               + Phương pháp giải phương trình tích.
               + Phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
       +Bất phương trình dạng: [image: image1.png]ar+b<0



 (hoặc [image: image2.png]ar+b6=>0



, [image: image3.png]ar+b<0



, [image: image4.png]ar+b>0



)
b) Đối với học sinh đại trà:  Phát triển tư duy, kỹ năng giải phương trình và phương trình
+ Phát triển kỹ năng giải các dạng phương, khai thác bài toán.(nâng cao)
+ Đưa ra cách giải hay, sáng tạo, cho các dạng phương trình và bất phương trình thường gặp
  2.  Các phương trình thường gặp
  a. Củng cố kiến thức cơ bản về phương trình
( Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (hoặc ax = c).
( Dạng1:  Phương trình chứa dấu ngoặc:

Phương pháp chung: 
- Thực hiện bỏ dấu ngoặc.

- Thực hiện phép tính ở hai vế và chuyển vế đưa phương trình về dạng ax = c.
(  Chú ý:    Nếu  a 
[image: image5.wmf]¹

 0, phương trình có nghiệm x = 
[image: image6.wmf]c

a


Nếu a = 0, c 
[image: image7.wmf]¹

 0, phương trình vô nghiệm

Nếu a = 0, c = 0, phương trình có vô số nghiệm

Ví dụ 1:  Giải phương trình:  5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)     (BT-11c)-SGK-tr13)
Gợi ý:  Bỏ dấu ngoặc, chuyển vế, thu gọn, tìm nghiệm.
Giải:     5 – (x – 6) = 4(3 – 2x) 


[image: image8.wmf]Û

 5 – x + 6 = 12 – 8x   


[image: image9.wmf]Û

 – x + 8x  = 12 – 11   


[image: image10.wmf]Û

 7x = 1 

[image: image11.wmf]Û

 x = 
[image: image12.wmf]1
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     Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 
[image: image13.wmf]1
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Ví dụ 2:  Giải phương trình:  (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x   (2)   (BT-17f)-SGK-tr14)
Gợi ý:  Bỏ dấu ngoặc, chuyển vế, thu gọn, tìm nghiệm.

Lời giải sai:      (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

[image: image14.wmf]Û

 x – 1 – 2x – 1 = 9 – x  (bỏ dấu ngoặc sai)

[image: image15.wmf]Û

 x – 2x – x = 9 – 2  (chuyển vế không đổi dấu)

[image: image16.wmf]Û

 –2x = 7   (sai từ trên)

[image: image17.wmf]Û

 x = 7 – 2 = 5  (tìm nghiệm sai)
Sai lầm của học yếu kém thường gặp ở đây là: 

Thực hiện bỏ dấu ngoặc sai: không đổi dấu hạng tử trong dấu ngoặc
Thực hiện chuyển vế sai: không đổi dấu hạng tử đã chuyển vế
Tìm nghiệm sai: số ở vế phải trừ số ở vế trái
Lời giải đúng:    (2) 
[image: image18.wmf]Û

 x – 1 – 2x + 1 = 9 – x  

   
[image: image19.wmf]Û

 x – 2x + x = 9   

   
[image: image20.wmf]Û

 0x = 7   

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm
Qua ví dụ này, giáo viên củng cố cho học sinh:

Quy tắc bỏ dấu ngoặc, quy tắc nhân, quy tắc chuyển vế, phương pháp thu gọn và chú ý về cách tìm nghiệm của phương trình.
( Dạng 2:  Phương trình chứa mẫu là các hằng số:

Phương pháp chung: 

- Thực hiện quy đồng mẫu ở hai vế rồi khử mẫu, đưa phương trình về dạng 1. 

- Thực hiện cách giải như dạng 1. 
Ví dụ 3:  Giải phương trình:  
[image: image21.wmf]111

2

236

xxx

---

+-=

   (3)  (ví dụ 4 Sgk-tr12)
Gợi ý: Quy đồng-khử mẫu, bỏ dấu ngoặc, chuyển vế, thu gọn, tìm nghiệm.

Lời giải sai:  
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2

236

xxx

---

+-=

      

[image: image23.wmf]Û
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  (sai ở hạng tử thứ ba)

[image: image25.wmf]Û
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   (sai từ trên)

[image: image27.wmf]Û
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  (sai từ trên)

[image: image29.wmf]Û

 
[image: image30.wmf]4,5
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  (sai từ trên)
Sai lầm của học ở đây là: 

Sai lầm ở trên là cách đưa dấu trừ của phân thức lên tử thức chưa đúng.
Lời giải đúng:  
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     Vậy: S = 
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Qua ví dụ trên, giáo viên củng cố cho học sinh:

Cách quy đồng mẫu, cách chuyển dấu trừ của phân thức lên tử hoặc xuống mẫu khi tử và mẫu của phân thức là những đa thức.
(  Chú ý: Ở ví dụ trên học sinh có thể giải theo cách khác như sau:
	Cách 1:  (3) 
[image: image41.wmf]Û
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 x = 4    
Vậy: S = 
[image: image48.wmf]{
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	Cách 2:   Đặt t = x -1

 (3) 
[image: image49.wmf]Û
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 x = 4    Vậy: S = 
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Ví dụ 4:  Giải phương trình:  
[image: image59.wmf]212
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   (4)  (BT-18b)-SGK-tr14)
Gợi ý: Quy đồng-khử mẫu, bỏ dấu ngoặc, chuyển vế, thu gọn, tìm nghiệm.

Cách giải 1:   (4) 
[image: image60.wmf]Û
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[image: image64.wmf]Û

 4x = 2
    
[image: image65.wmf]Û

 x = 0,5
Vậy: S = 
[image: image66.wmf]{
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( Ở ví dụ trên học sinh có thể giải theo cách khác như sau:

Cách 2: Chuyển phương trình về phân số
(4) 
[image: image67.wmf]Û
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Cách 3: Chuyển phương trình về số thập phân

(4) 
[image: image73.wmf]Û
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(  Phương trình tích 
Phương pháp chung:

Dạng tổng quát A(x).B(x).C(x) … = 0, với A(x), B(x), C(x) là các biểu thức.

Cách giải:  A(x).B(x).C(x) … = 0 
[image: image79.wmf]Û

 A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 hoặc C(x) = 0
(  Chú ý: Để có dạng A(x).B(x).C(x) … = 0. Ta thường biến đổi như sau:

Bước 1: Đưa phương trình về dạng tích. 
- Chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái khi đó vế phải bằng 0.

- Thu gọn, tìm cách phân tích vế trái thành nhân tử.
Bước 2: Giải phương trình tích nhận được và kết luận.
Ví dụ 5:  Giải phương trình  (3x – 2)(4x + 5) = 0   (BT- 21a)-Sgk-tr17)
Lời giải:  (3x – 2)(4x + 5) = 0

[image: image80.wmf]Û

 3x – 2 = 0   hoặc   4x + 5 = 0 

[image: image81.wmf]Û

 3x = 2   hoặc   4x  = – 5


[image: image82.wmf]Û

 x  = 
[image: image83.wmf]2
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Vậy  S = 
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(  Chú ý: Ở ví dụ trên Giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen với kí hiệu sau:

 (3x – 2)(4x + 5) = 0 
[image: image86.wmf]Û
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[image: image88.wmf]2

3

5

4

x

x

é

=

ê

ê

ê

=-

ê

ë


[image: image89.wmf]
[image: image90.wmf]
* Tuy nhiên trong giải toán ta thường gặp phải những phương trình bắt buộc ta phải biến đổi để đưa phương trình đã cho về phương trình tích.
Ví dụ 6:  Giải phương trình   x2 – x = –2x + 2   (6)   (BT-23b)-Sgk-tr17)
- Trong ví dụ trên học sinh thông thường biến đổi như sau:  
(6) 
[image: image91.wmf]Û

 x2 – x + 2x – 2 = 0 
[image: image92.wmf]Û

 x2 + x – 2 = 0  đây là phương trình rất khó chuyển về phương trình tích đối với học sinh trung bình và yếu kém. Vì vậy giáo viên cần định hướng cho học sinh cách giải hợp lý.

	Chuyển vế các hạng tử rồi nhóm

Cách 1:  (6) 
[image: image93.wmf]Û

  x2 – x + 2x – 2 = 0
 
[image: image94.wmf]Û

 x(x – 1) + 2(x – 1) = 0
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 (x – 1)(x + 2) = 0
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Vậy  S = 
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	Nhóm các hạng tử rồi chuyển vế
Cách 2:  (6) 
[image: image99.wmf]Û

 x(x – 1) = – 2(x – 1) 


[image: image100.wmf]Û

 x(x – 1) + 2(x – 1) = 0


[image: image101.wmf]Û

 (x – 1)(x + 2) = 0
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Vậy  S = 
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Ví dụ 7:  Giải phương trình   (x + 2)(3 – 4x) = x2 + 4x + 4   (7)  (BT-28f)-Sgk-tr7)

- Trong ví dụ trên học sinh thông thường biến đổi như sau: Bỏ dấu ngoặc, chuyển vế các hạng tử, thu gọn hai vế phương trình.

 (7)  
[image: image105.wmf]Û

 –4x2 – 5x + 6 – x2 – 4x – 4 = 0

[image: image106.wmf]Û

 –5x2 – 9x + 2 = 0  đây là phương trình rất khó chuyển về phương trình tích. Giáo viên định hướng gợi ý cách phân tích hợp lý.
Giải:  (7) 
[image: image107.wmf]Û

  (x + 2)(3 – 4x) = (x + 2)2 

      
[image: image108.wmf]Û

 (x + 2)(3 – 4x) – (x + 2)2 = 0

      
[image: image109.wmf]Û

 (x + 2)(3 – 4x – x – 2) = 0

      
[image: image110.wmf]Û
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Vậy  S = 
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Giáo viên củng cố cho học sinh kinh nghiệm khi đưa phương trình về dạng tích:

Nếu nhận thấy hai vế phương trình có nhân tử chung thì ta biến đổi phương trình và đặt ngay nhân tử chung ấy.

Nếu nhận thấy một trong hai vế của phương trình có dạng hằng đẳng thức thì ta sử dụng ngay phương pháp hằng đẳng thức để phân tích thành nhân tử.

Khi đã chuyển vế mà ta thấy không thể phân tích vế trái thành nhân tử thì nên rút gọn rồi tìm cách phân tích thành nhân tử.
(  Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phương pháp chung
Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình và khử mẫu.
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
Bước 4: (Kết luận). Trong các giá trị tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.
Ví dụ 8:  Giải phương trình  
[image: image113.wmf]212
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   (8)  (BT 52b)-Sgk-tr33)
Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu học sinh thường mắc các sai lầm sau:
Lời giải sai:  ĐKXĐ:  x 
[image: image114.wmf]¹

 2 ;  x 
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[image: image118.wmf]Û

 x(x + 2) – 1(x – 2) = 2    (dùng ký hiệu 
[image: image119.wmf]Û

 là không chính xác)

[image: image120.wmf]Û

 x2 + 2x – x + 2 = 2 

[image: image121.wmf]Û

 x2 + x = 0

[image: image122.wmf]Û

 x(x + 1) = 0
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Vậy  S = 
[image: image125.wmf]{
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      (kết luận dư nghiệm)
Sai lầm của học sinh là:  Dùng ký hiệu “
[image: image126.wmf]Û

”không chính xác
  Không kiểm tra các nghiệm tìm được với điều kiện
Lời giải đúng:   ĐKXĐ:  x 
[image: image127.wmf]¹

 2 ;  x 
[image: image128.wmf]¹
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[image: image131.wmf]Þ

 x(x + 2) – 1(x – 2) = 2       (8’)

[image: image132.wmf]Û

 x2 + 2x – x + 2 = 2 
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 x2 + x = 0
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 x(x + 1) = 0
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Vậy  S = 
[image: image137.wmf]{
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Giáo viên cần củng cố cho học sinh:

Khi khử mẫu ta chỉ thu được phương trình hệ quả của phương trình đã cho, nên ta dùng ký hiệu “
[image: image138.wmf]Þ

” hay nói cách khác tập nghiệm của phương trình (8’) chưa chắc là tập nghiệm của phương trình (8). 
Kiểm tra các nghiệm tìm được với điều kiện rồi mới kết luận.
Ví dụ 9:  Giải phương trình   
[image: image139.wmf]13
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    (9)   (BT 30a)-Sgk-tr23)
- Trước hết cho học sinh nhận xét mẫu thức của phương trình trước, tìm mẫu thức chung của phương trình, rồi tìm ĐKXĐ.
- Lưu ý quy tắc đổi dấu, bước khử mẫu của phương trình và kiểm tra nghiệm.
Giải:     ĐKXĐ:   x 
[image: image140.wmf]¹

 2 

(9) 
[image: image141.wmf]Û

 
[image: image142.wmf]13(2)3
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[image: image143.wmf]Þ

 1 + 3(x – 2) = 3 – x 

 
[image: image144.wmf]Û

 1 + 3x – 6 = 3 – x 

 
[image: image145.wmf]Û

 4x = 8

 
[image: image146.wmf]Û

 x = 2   (không thỏa mãn điều kiện)
Vậy phương trình vô nghiệm      

Qua ví dụ này giáo viên củng cố lại ở học sinh và rèn các kỹ năng sau:
- Tìm ĐKXĐ của phương trình:

* Tìm các giá trị của ẩn để các mẫu đều khác 0. (Cho các mẫu thức khác 0)

* Tìm các giá trị của ẩn để các mẫu bằng 0, rồi loại giá trị đó. (Cho các mẫu thức bằng 0)

 - Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu để không sót điều kiện của phương trình nên cho học sinh tìm trước mẫu thức chung (MTC) và cho MTC khác 0, đây là điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình.
- Rèn cho học sinh về kỹ năng thực hiện ở các bước giải phương trình, kỹ năng về phân tích đa thức thành nhân tử để tìm MTC, các quy tắc dấu như quy tắc đổi dấu, quy tắc dấu ngoặc và việc triển khai tích có dấu trừ ở đàng trước.
- Rèn ở học sinh về kỹ năng nhận dạng các phương trình có mẫu là các đa thức dạng x2 + 1; 3x2 + 2; x2 + x + 3;… hoặc là bình phương thiếu của một tổng, một hiệu luôn luôn dương với mọi giá trị của x. Do đó khi gặp phải các mẫu thức có dạng này ta không cần phải đặt điều kiện cho mẫu thức đó khác 0.
Ví dụ 10:  Giải phương trình  
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   (10)   
Lời giải:  ĐKXĐ:  x 
[image: image148.wmf]¹

 1 ;  x2 + x + 1 > 0
  (10) 
[image: image149.wmf]Û
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[image: image151.wmf]Þ

 3x2 + x – 4 = 4x – 4 


[image: image152.wmf]Û

 3x2 – 3x = 0


[image: image153.wmf]Û

 3x(x – 1) = 0


[image: image154.wmf]Û
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 Vậy  S = 
[image: image156.wmf]{
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b.  Phát triển tư duy và kỹ năng giải phương trình
Ví dụ 11:  Giải phương trình  
[image: image157.wmf]34
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   (Sách Bổ trợ-Nâng cao)
- Đối với bài tập này gợi ý cách giải: Thực hiện quy đồng khử mẫu hai lần.
Lần 1: Mẫu chung là 15

Lần 2: Mẫu chung là 10

Hướng dẫn:   (11) 
[image: image158.wmf]Û
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   (học sinh giải tiếp)
Ví dụ 12:  Giải phương trình  
[image: image162.wmf]1234
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   (12)  
- Thông thường học sinh thực cách giải quy đồng khử mẫu như sau:
Cách 1:  (12) 
[image: image163.wmf]Û
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[image: image165.wmf]Û

 56x + 56 + 63x + 126 = 72x + 216 + 84x + 336

   
[image: image166.wmf]Û

 37x = –370
   
[image: image167.wmf]Û

 x = –10

Vậy  S = 
[image: image168.wmf]{
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- Với cách giải này thì ta không thể khai thác được gì ở bài toán này, đôi khi gặp phải bài toán có mẫu lớn thì học sinh sẽ lúng túng, việc quy đồng khó khăn hơn. Do đó giáo viên cần định hướng cách giải mới hay hơn, trên cơ sở đó ta có thể rút ra cách giải tổng quát cho các bài tập có dạng tương tự.
Ta có nhận xét: Nhận thấy rằng các phân thức có tính chất đặc biệt sau:

	x + 1 + 9 = x +10  
	    Tử thức cộng mẫu thức của các phân thức đều
     cùng bằng một phân thức

	x + 2 + 8 = x + 10 
	

	x + 3 + 7 = x + 10
	

	x + 4 + 6 = x + 10
	


Khi đó ta có cách giải như sau:
( Phương pháp thêm vào hai vế của phương trình cho cùng một hạng tử:
Cách 2:  (12) 
[image: image169.wmf]Û
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[image: image175.wmf]Û

 x + 10 = 0

             
[image: image176.wmf]Û

 x = –10      Vậy  S = 
[image: image177.wmf]{
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- Với cách giải này thì ta có thể có cách giải tổng quát cho các bài toán tương tự. Do đó giáo viên cần hướng học sinh có cách nhìn tổng quát đối với bài toán, trên cơ sở đó ta đề xuất các bài tập có dạng tương tự, phức tạp hơn.
-Khai thác bài toán:
* Thay các mẫu 9; 8; 7; 6 bởi mẫu 2009; 2008; 2007; 2006 ta có bài toán hay sau:

1) 
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* Thay đổi cả tử và mẫu ta có bài toán rất hay sau:

2) 
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Hướng dẫn: 2) 
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3) 
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( Phương pháp nhóm, thêm bớt, tách hạng tử:

Ví dụ 13:  Giải phương trình  (x + 2)(2x2 – 5x) – x3 = 8   (13)   (Sách Bổ trợ-Nâng cao)
Gợi ý phân tích: Chuyển số 8 về vế trái, nhóm x3 và 8 
Hướng dẫn:   (13) 
[image: image187.wmf]Û

 (x + 2)(2x2 – 5x) – (x3 + 8) = 0   


[image: image188.wmf]Û

 (x + 2)(2x2 – 5x) – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 0


[image: image189.wmf]Û

 (x + 2)(2x2 – 5x – x2 + 2x – 4) = 0


[image: image190.wmf]Û

 (x + 2)(x2 + x – 4x – 4) = 0

[image: image191.wmf]Û

 (x + 2)(x + 1)(x – 4) = 0  (học sinh giải tiếp)
- Trong bài tập này giáo viên cần củng cố ở học sinh phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và cho học sinh nhắc lại về “Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác” để đưa về dạng tích mà các em đã học.
Bài tốn tổng quát: 
Để phân tích đa thức dạng  ax2 + bx + c  thành nhân tử, ta tách hạng tử bx thành b1x + b2x sao cho b1b2 = ac 
Trong thực hành ta làm như sau: 
Bước 1: Tìm tích ac.

Bước 2: Phân tích ac thành tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách.

Bước 3: Chọn hai thừa số mà tổng bằng b.

( Chú ý trường hợp đặc biệt: Xét tổng a + b + c = 0  hoặc a – b + c = 0 
Ví dụ 14  Giải phương trình
[image: image192.wmf]321
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Hướng dẫn:   ĐKXĐ: x 
[image: image193.wmf]¹

 1; x 
[image: image194.wmf]¹

 2; x 
[image: image195.wmf]¹
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[image: image196.wmf]Þ

 3(x – 3) + 2(x – 2) = x – 1 (học sinh giải tiếp)
- Với bài tập này việc giải phương trình đối với các em là dễ dàng. Nhưng vấn đề ở đây không phải là việc giải được mà là việc nhìn nhận bài toán ở góc độ khác, khía cạnh khác thì việc giải phương trình của chúng ta sẽ lý thú hơn.
-Khai thác bài toán:

* Bài toán (14) trên chính là bài toán  phức tạp sau:
1) Ta có: (14) 
[image: image197.wmf]Û
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* Ta có bài toán tương tự như sau:

2) 
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Hướng dẫn: 
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( Phương pháp đặt ẩn phụ:

Ví dụ 15:  Giải phương trình  
[image: image205.wmf]2
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  (15) (Sách Bổ trợ-Nâng cao)
- Đối với bài tập này nếu học sinh thực hiện quy đồng rồi khử mẫu thì việc giải phương trình là vô cùng khó khăn (phương trình bậc 4). Vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh có cách nhìn tổng quát tìm hướng giải thích hợp hơn.

Giải:  ĐKXĐ: x 
[image: image206.wmf]¹
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Phương trình trở thành  y2 – 3y + 2 = 0 
[image: image212.wmf]Û

 (y – 1)(y – 2) =0 
[image: image213.wmf]Û

 y = 1 hoặc y = 2
Khi đó 
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[image: image215.wmf]Û

 x2 – x + 1 = 0  (vô nghiệm) 
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 x2 – 2x + 1 = 0 
[image: image218.wmf]Û

 (x – 1)2 
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 x = 1 (nhận)
Vậy S = 
[image: image220.wmf]{
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3. Các dạng bất phương trình thường gặp

Định nghĩa : Bất phương trình dạng: 
[image: image221.png]ar+b<0



(hoặc  [image: image222.png]ar+b6=>0



,  [image: image223.png]ar+b<0



,  [image: image224.png]ar+b>0



) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. 
	Hoạt động 1
Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào không  là bất phương trình bậc nhất một ẩn: 

a) 2x - 3 < 0;          b) 0.x + 5 > 0;     c) 5x - 15 ≥ 0;          d) x2 > 0. 

  ĐA:  Bất phương trình  d)


Hai quy tắc biến đổi bất phương trình

Quy tắc chuyển vế

Từ liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, ta có quy tắc sau (gọi là quy tắc chuyển vế) để biến đổi tương đương bất phương trình: 

	
	Khi chuyển vế một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó.

	  
	

	VÍ DỤ 1
	Giải các bất phương trình sau: 

a) x - 5 < 18;          b) 3x > 2x + 5 (có biểu diễn tập nghiệm trên trục số). 

	  
	

	Lời giải
	a) Ta có: 

x - 5 < 18 [image: image225.png]


x < 18 + 5    (Chuyển vế -5 và đổi dấu thành 5) 

[image: image226.png]


x < 23. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [image: image227.png]


. 

b) Ta có: 

3x > 2x + 5[image: image228.png]


3x - 2x > 5(Chuyển vế 2x và đổi dấu thành -2x) 

[image: image229.png]


x > 5. 
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [image: image230.png]{z|z > 5}



. 

Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau: 




	  
	

	Hoạt động 2
	Giải các bất phương trình sau: 

a) x + 12 > 21;          b) -2x > -3x - 5. 

	  
	


Quy tắc nhân với một số

Từ liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, ta có quy tắc sau (gọi là quy tắc nhân) để biến đổi tương đương bất phương trình: 

	  Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải: 

· Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương; 

· Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

· VÍ DỤ Giải các bất phương trình sau: a) 0,5x < 3;      b) [image: image232.png]——r<3



(có biểu diễn tập nghiệm trên trục số). 

	Lời giải  a) Ta có: 

0,5x < 3 [image: image233.png]


0,5x.2 < 3.2    (Nhân cả hai vế với 2) 

[image: image234.png]


x < 6. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S= [image: image235.png]


. 

b) Ta có: 

[image: image236.png]——r<3



[image: image237.png]


  (Nhân cả hai vế với -4 và đổi chiều) 

[image: image238.png]


x > -12. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [image: image239.png]


. 

Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau: 



 

Hoạt động 3
  
Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân): 

a) 2x < 24;          b) -3x < 27. 

Hoạt động 4
  
Giải thích sự tương đương: 

a) x + 3 < 7 [image: image241.png]


x - 2 < 2;          b) 2x < - 4 [image: image242.png]


-3x > 6. 


Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

	VÍ DỤ 3 Giải bất phương trình 2x - 3 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 

  


	Lời giải
	Ta có: 

2x - 3 < 0 

[image: image243.png]


2x < 3    (Chuyển -3 sang vế phải và đổi dấu) 

[image: image244.png]


2x:2 < 3:2    (Chia hai vế cho 2) 

[image: image245.png]


x < 1,5. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [image: image246.png]


và được
biểu diễn trên trục số như sau: 




	  
	

	Hoạt động 5
	Giải bất phương trình -4x - 8 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 

Hướng dẫn: Làm tương tự ví dụ 3, nhưng lưu ý khi nhân hai vế với số âm. 

	  
	


CHÚ Ý: Để cho gọn khi trình bày, ta có thể: 

· Không ghi câu giải thích; 

· Khi có kết quả x < 1,5 (ở ví dụ 3) thì coi là giải xong và viết đơn giản: 

"Nghiệm của bất phương trình 2x - 3 < 0 là x < 1,5". 

	VÍ DỤ 4
	Giải bất phương trình -4x + 12 < 0. 

	 
	


	Lời giải
	Ta có: 

-4x + 12 < 0 

[image: image248.png]


12 < 4x 

[image: image249.png]


12:4 < 4x : 4 

[image: image250.png]


3 < x. 

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 3. 

	  
	


Giải bất phương trình đưa được về dạng bậc nhất một ẩn

	VÍ DỤ 5
	Giải bất phương trình 3x + 5 < 5x - 7. 

	  
	


	Lời giải
	Ta có: 

3x + 5 < 5x - 7 

[image: image251.png]


3x - 5x < -5 - 7 

[image: image252.png]


-2x < 12 

[image: image253.png]


-2x : (-2) > -12 : (-2) 

[image: image254.png]


x > 6. 

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 6. 

	  
	

	Hoạt động 6
	Giải bất phương trình -0,2x - 0,2 > 0,4x - 2. 

	  
	Ta có -0,2x-0.4x > 0.2 – 2  ( -0.6x  > -1,8
( x < 
[image: image255.wmf]1,8
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BÀI TẬP

8. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể ba bất phương trình có cùng tập nghiệm). 

a) 



b) 




9. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không: 

a) [image: image258.png]3z 441t —5 < 22* — 3107 4+ 42t —





b) [image: image259.png](—0,001)r > 0,003.




Tập nghiệm của bất phương trình

Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình. 

Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó. 

VÍ DỤ 1. Tập nghiệm của bất phương trình x > 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, tức là tập hợp [image: image260.png]{z|z > 3}




Để dễ hình dung, ta biểu diễn tập hợp này trên trục số như hình vẽ sau: 



(Trong hình vẽ trên, tất cả các điểm bên trái điểm 3 và cả điểm 3 bị gạch bỏ). 

	Hoạt động 2
	Hãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của bất phương trình x > 3, bất phương trình 3 < x và phương trình x = 3. 


VÍ DỤ 2. Bất phương trình x ≤ 7 có tập nghiệm là tập hợp các số nhỏ hơn hoặc bằng 7, tức là tập hợp [image: image262.png]{z|]z <7}



. Tập hợp này được biểu diễn trên trục số như sau: 




(Trong hình vẽ trên, các điểm bên phải điểm 7 bị gạch bỏ nhưng điểm 7 được giữ lại). 

	Hoạt động 3
	Viết và biểu diễn tập nghiệm của các bất phương trình sau trên các trục số khác nhau: 

a) x ≥ -2. Hướng dẫn: Trên trục số, gạch bỏ các điểm bên trái điểm -2 bằng các dấu "/" và giữ lại điểm -2 bằng dấu "[". 

b) x < 4. Hướng dẫn: Trên trục số, gạch bỏ các điểm bên phải điểm 4 bằng các dấu "/" và gạch bỏ điểm 4 bằng dấu ")". 

	  
	


Bất phương trình tương đương
Bất phương trình x > 3 và bất phương trình 3 < x có cùng tập nghiệm là [image: image264.png]{z|z > 3}



. 

Người ta gọi hai bất phương trình có cùng tập nghiệm là hai bất phương trình tương đương và dùng kí hiệu "[image: image265.png]


" để chỉ sự tương đương đó. 

VÍ DỤ 3. [image: image266.png]


. 

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
	1. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau đây: 

	a) 2x + 3 < 9; 
	b) -4x > 2x + 5; 
	c) 5 - x > 3x - 12. 

	2. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau: 

	a) x < 4; 
	b) x ≤ -2; 
	c) x > -3; 
	d) x ≥ 1. 

	3. Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ cần nêu một bất phương trình). 

	a) 



	b) 


	c) 




	d) 





Trên đây là một vài ví dụ điển hình giúp các em học sinh giải quyết những khúc mắc  trong quá trình giải phương trình và bất phương trình. Vì thời gian có hạn nên không đi sâu vào một số phương trình và bất phương trình khác như phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối,vv………

Bài tập kiểm tra

Giải các phương trình và bất phương trình sau

Bài 1
a/ (x+5)(x-1) = 2x(x-1)

b/  5(x+3)(x-2) -3 (x+5)(x-2) = 0

c/  2x3+ 5x2 -3x = 0.

d/  (x-1) 2 +2 (x-1)(x+2) +(x+2)2 =0

e/  x2 +2x +1 =4(x2-2x+1)

f/   [image: image271.wmf]1234

.

99989796

xxxx

++++

+=+


g/   [image: image272.wmf]109107105103

40.

91939597

xxxx

----

++++=


Bài 2
a. Giải các bất phương trình (x - 2)2 < x2 + 5 và 4x + 1 < 0. Hãy biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số.

b. Hai bất phương trình trên có tương đương với nhau không? Tại sao? [image: image273.png]


[image: image274.png]
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